
DANH MỤC  
GIÁ NIÊM YẾT 

(vnđ) 

GIÁ ƯU ĐÃI 
TRONG THÁNG 

(vnđ) 

KHÁM & TƯ VẤN  MIỄN PHÍ  

CHỤP PHIM PANORAMA CT 3D 500.000 230.000 

NHA KHOA TỔNG QUÁT 

TRÁM RĂNG 150.000 - 500.000/ 1 răng  

CHỮA TỦY 800.000 - 2.000.000/ 1 răng 500.000 - 1.800.000/ 1 răng 

NHỔ RĂNG 500.000 - 2.000.000/ 1 răng 300.000 - 2.000.000/ 1 răng 

CẠO VÔI + ĐÁNH BÓNG 

       + XỊT THỔI CÁT 
300.000 - 500.000/ 2 hàm 300.000/ 2 hàm 

NHA KHOA TRẺ EM 

TRÁM RĂNG SỮA MIỄN PHÍ  

CHỮA TỦY RĂNG SỮA TÙY THEO RĂNG  

NHỔ RĂNG SỮA LUNG LAY MIỄN PHÍ  

NHA KHOA THẨM MỸ PHỤC HÌNH 

TẨY TRẮNG TẠI NHÀ 1.500.000/ 2 hàm 
 

TẨY TRẮNG TẠI PHÒNG KHÁM 3.000.000/ 2 hàm 2.000.000/ 1 răng 

TRÁM RĂNG INLAY/ONLAY SỨ 2.500.000/ 1 răng 2.500.000/ 1 răng 

ĐÓNG KẼ SỨ DÁN EMAX 3.500.000/ 1 răng 3.500.000/ 1 răng 

MẶT DÁN SỨ EMAX 

(bảo hành 10 năm) 
7.000.000/ 1 răng 7.000.000/ 1 răng 

RĂNG SỨ NACERA 

(bảo hành trọn đời) 
8.000.000/ 1 răng 8.000.000/ 1 răng 

RĂNG SỨ ARGEN 

(bảo hành vĩnh viễn) 
8.000.000/ 1 răng 4.000.000/ 1 răng 

RĂNG SỨ LAVA ESTHETIC 

(bảo hành vĩnh viễn) 
7.500.000/ 1 răng 5.200.000/ 1 răng 

RĂNG SỨ LAVA PLUS 3M 

(bảo hành vĩnh viễn) 
7.000.000/ 1 răng 4.500.000/ 1 răng 

RĂNG SỨ CERCON XT 

(bảo hành 20 năm) 
7.000.000/ 1 răng 3.500.000/ 1 răng 



RĂNG SỨ CERCON HT 

(bảo hành 15 năm) 
6.000.000/ 1 răng 2.700.000/ 1 răng 

RĂNG SỨ CERCON 

(bảo hành 10 năm) 
5.000.000/ 1 răng 2.000.000/ 1 răng 

THÁO LẮP 

RĂNG NGOẠI MỸ 2.000.000/ 1 Hàm 
 

RĂNG Ý CAO CẤP 3.000.000/ 1 Hàm 
 

RĂNG NGOẠI JUSTI MỸ 5.000.000/ 1 Hàm 
 

RĂNG SỨ VITA ĐỨC 8.000.000/ 1 Hàm 
 

HÀM NHỰA DẺO 3.000.000/ 1 Hàm  

HÀM KHUNG TITAN 3.000.000/ 1 Hàm 2.000.000/ 1 răng 

NIỀNG RĂNG (CHỈNH NHA)  

NIỀNG RĂNG MẮC CÀI KIM LOẠI 40.000.000 - 40.000.000/ 2 hàm 
 

NIỀNG RĂNG BẰNG MẮC CÀI SỨ 35.000.000 - 50.000.000/ 2 hàm 
 

HÀM DUY TRÌ 1.000.000  

 


